LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
TỔNG KẾT THI ĐUA THÁNG 2 
NĂM HỌC 2021 – 2022 
	STT
	CHI ĐỘI
	NỀ NẾP 
	CHUYÊN CẦN
	KHUNG CẢNH SƯ PHẠM
	CHI ĐỘI DẪN ĐẦU TUẦN
	CHĂM SÓC ĐÀI LIỆT SĨ
	THAM GIA CUỘC THI TIẾNG ANH CAREER QUEST
	VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 51
	THAM GIA CUỘC THI SCRATCH OLYMPIAD – ISCPO 2022
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI

	1. 
	6A
	100
	
	
	
	
	
	2
	
	102
	3
	T

	1. 
	6B
	100
	
	
	
	
	
	2
	0.5
	102.5
	2
	XS

	1. 
	6C
	100
	
	
	
	
	
	2
	
	102
	3
	T

	1. 
	6D
	100
	
	
	
	
	
	2
	
	102
	3
	T

	1. 
	6E
	100
	
	
	
	
	
	2
	
	102
	3
	T

	1. 
	6G
	100
	
	
	
	
	
	2
	
	102
	3
	T

	1. 
	6H
	100
	
	
	
	
	
	2
	1
	103
	1
	XS

	1. 
	6I
	100
	
	
	
	
	
	2
	
	102
	3
	T

	1. 
	7A
	50
	50
	50
	15
	5
	
	2
	
	172
	1
	XS

	1. 
	7B
	49.75
	50
	50
	10
	
	
	2
	3.5
	165.25
	5
	XS

	1. 
	7C
	50
	50
	50
	15
	
	
	2
	
	167
	2
	XS

	1. 
	7D
	49
	49.75
	50
	
	
	
	2
	
	150.75
	11
	T

	1. 
	8A
	50
	50
	49.75
	10
	
	5
	2
	
	166.75
	4
	XS

	1. 
	8B
	49.75
	48.75
	50
	
	
	
	2
	
	150.5
	12
	T

	1. 
	8C
	49.5
	49.75
	50
	5
	
	
	2
	
	156.25
	8
	T

	1. 
	8D
	49.5
	49.25
	50
	5
	
	
	2
	
	155.75
	9
	T

	1. 
	9A
	49
	50
	50
	10
	
	
	2
	
	161
	6
	T

	1. 
	9B
	50
	50
	50
	15
	
	
	2
	
	167
	2
	XS

	1. 
	9C
	50
	50
	49.75
	5
	
	
	2
	
	156.75
	7
	T

	1. 
	9D
	49.5
	49.5
	50
	
	
	
	2
	
	151
	10
	T

	1. 
	7E
	49.25
	49.5
	50
	5
	
	
	2
	9.75
	165.5
	1
	XS

	1. 
	8E
	50
	49.75
	50
	10
	
	
	2
	
	161.75
	2
	T

	1. 
	8G
	49.5
	49.75
	50
	5
	
	
	2
	
	156.25
	2
	T

	1. 
	9E
	49.75
	50
	50
	10
	
	
	2
	
	161.75
	4
	T

	1. 
	7G
	49.75
	49.25
	49.75
	5
	
	
	2
	
	155.75
	4
	XS

	1. 
	7H
	50
	49
	49.75
	
	
	
	2
	
	150.75
	9
	T

	1. 
	7I
	49.25
	49.25
	49.75
	5
	
	
	2
	
	155.25
	5
	T

	1. 
	7K
	49.75
	47.75
	50
	
	
	
	2
	
	149.5
	11
	T

	1. 
	8H
	49.75
	50
	50
	10
	
	
	2
	
	161.75
	2
	XS

	1. 
	8I
	49.5
	49.25
	49.5
	
	
	
	2
	
	150.25
	10
	T

	1. 
	8K
	50
	50
	49.75
	10
	
	
	2
	
	161.75
	2
	XS

	1. 
	8M
	50
	49.25
	49.75
	
	
	
	2
	
	151
	6
	T

	1. 
	9G
	49.75
	49.5
	49.75
	
	
	
	2
	
	151
	6
	T

	1. 
	9H
	48.25
	48.75
	49.5
	
	
	
	2
	
	148.5
	12
	T

	1. 
	9I
	49.75
	49.5
	49.75
	
	
	
	2
	
	151
	6
	T

	1. 
	9K
	50
	50
	50
	10
	
	
	2
	
	162
	1
	XS



· Ghi chú: 
· [bookmark: _GoBack]Tổng kết thi đua tháng 2 được tính tổng thi đua các tuần: Tuần 23, 24, 25
· Mục Nề nếp, chuyên cần, khung cảnh sư phạm: -0.25 điểm/lỗi vi phạm
· HS tham gia cuộc thi Scratch olympiad – iscpo 2022: Mỗi HS tham gia: +0.25 điểm
Lớp xuất sắc:		6B – 6H – 7A – 7B – 7C – 7E – 7G – 8A – 8H – 8K – 9B – 9K
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